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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Mất ngủ là một tình trạng lâm sàng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Khảo 

sát tình trạng mất ngủ của sinh viên Y học cổ truyền trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có ý 

nghĩa cảnh báo vấn đề sức khỏe của sinh viên, là cơ sở để thúc đẩy nhà trường và xã hội quan tâm 

hơn sức khỏe sinh viên. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ sinh viên Y học cổ truyền mất ngủ 

bằng thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI) và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến 

tình trạng mất ngủ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với đối 

tượng là tất cả sinh viên Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021.  Kết quả: 

Trong tổng số 453 sinh viên có 73,3% sinh viên bị mất ngủ (PSQI > 5). Chưa xác định được mối 

liên quan giữa mất ngủ với các yếu tố như sử dụng chất kích thích, không gian ngủ, sử dụng thiết 

bị điện tử, tuy nhiên có mối liên quan giữa mất ngủ và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang 

diễn biến (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ sinh viên Y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Cần Thơ bị 

mất ngủ cao trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến năm 2021.  

Từ khóa: Mất ngủ, Y học cổ truyền, COVID-19, PSQI. 

ABSTRACT 

 SURVEY ON THE INSOMNIA OF TRADITIONAL MEDICINE 

STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND 

PHARMACY DURING THE  COVID-19 PANDEMIC IN 2021 
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Background: Insomnia is a common clinical condition in Vietnam and around the world. 

Surveying the insomnia status of traditional medicine students during the COVID-19 pandemic has 

a sign warning about students' health problems, which is the basis for promoting schools and 

society to pay more attention to their medical students. Objective: To determine the rate of 

traditional medicine students who have insomnia using the Pittsburgh Sleep Quality Scale (PSQI) 

and learn some factors related to insomnia. Materials and methods: A Descriptive Cross-Sectional 

Study with all students of traditional medicine studving at Can Tho University of Medicine and 

Pharmacy. Results: Out of a total of 453 students, 73,3% of them have insomnia (PSQI>5). The 

relationship between insomnia and factors such as stimulant use, sleeping space, and use of 

electronic devices has not been determined, but there is a relationship between insomnia and the 

current COVID-19 pandemic situation developments (p<0.05). Conclusion: The rate of traditional 

medicine students at Can Tho Universitv of Medicine and Pharmacy with insomnia is high during 
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the ongoing COVID-19 pandemic in 2021. 

Keywords: Insomnia, Traditional Medicine, COVID-19, PSQI. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mất ngủ là một tình trạng lâm sàng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt 

ở các sinh viên đại học. Tình trạng mất ngủ ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tinh thần, làm 

giảm khả năng học tập. Theo nghiên cứu của Haile YG, tỷ lệ mất ngủ ở sinh viên chiếm 

đến 61,6% hay ở nghiên cứu của Schlarb, tỷ lệ mất ngủ chiếm 51,9% [1], [2]. Hơn nữa, 

trong hai năm gần đây, với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng không 

hề nhỏ đến đời sống tinh thần của sinh viên, đặc biệt là giấc ngủ. Để tìm hiểu tình trạng 

mất ngủ của sinh viên Y học cổ truyền (YHCT) trường Đại học Y  Dược Cần Thơ, nghiên 

cứu được tiến hành với mục tiêu: Xác định tỷ lệ sinh viên Y học cổ truyền mất ngủ bằng 

thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI) và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến 

tình trạng mất ngủ. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Là sinh viên các khóa thuộc khối ngành Y học cổ truyền 

trường Đại   học Y Dược Cần Thơ, còn đang học trong thời gian nghiên cứu (tháng 11/2021) 

và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Những sinh viên mắc bệnh rối loạn lo âu, bệnh tâm thần, 

hoặc không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

- Phương pháp chọn mẫu:  Chọn mẫu thuận tiện thỏa đầy đủ các tiêu chuẩn chọn 

mẫu và tiêu chuẩn loại trừ. 

- Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng cho một tỷ lệ: 

n =
Z1−α/2

2 × p(1 − p)

d2
 

Trong đó: Z(1-α/2) = 1,96 (khoảng tin cậy 95%); d = 0,05 (độ sai số cho phép); p = 

49,4% (tỷ lệ sinh viên Y đa khoa có giấc ngủ kém trường Đại học Y Dược Huế [3]), tính 

được cỡ mẫu n=384. Thực tế chúng tôi khảo sát được 453 sinh viên. 

- Nội dung nghiên cứu: 

 + Đặc điểm chung: giới tính, khóa học. 

 + Xác định tỷ lệ mất ngủ: dùng thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI) để 

xác định tình trạng mất ngủ của sinh viên, sinh viên được xác định là mất ngủ khi tổng 

điểm PSQI > 5. Tại điểm cắt là 5, cho độ nhạy chẩn đoán là 87,8% và độ đặc hiệu là 75% 

khi đánh giá trên đối tượng người Việt Nam.[4] 

 + Xác định mối liên quan giữa mất ngủ với các yếu tố: sử dụng chất kích thích 

(rượu, bia, trà, cà phê), thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, máy tính) trước khi đi ngủ, không 

gian ngủ (âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ), hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến 

(đọc và nghe thông tin về COVID-19, nơi ở bị phong tỏa, áp lực của việc học trực tuyến). 
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- Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: 

 + Các kết quả thu thập được theo biểu mẫu thống nhất, làm sạch số liệu, quản lý và 

phân tích số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 18.0. 

 + Mô tả đặc điểm chung của quần thể nghiên cứu, xác định tỷ lệ mất ngủ bằng bảng 

tần số và vẽ biểu đồ cột rời. 

 + Xác định mối liên quan giữa mất ngủ và các yếu tố liên quan bằng kiểm định χ2. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tổng số sinh viên khối ngành YHCT của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong thời 

gian nghiên cứu là 547 sinh viên, chúng tôi đã phỏng vấn được 453 sinh viên, đạt 82,81%. 

Kết quả ghi nhận như sau: 

3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Biểu đồ 1. Tần số và tỷ lệ về giới tính của các đối tượng nghiên cứu (n=453) 

Nhận xét: Trong nghiên cứu, sinh viên nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (66,2% 

cao hơn so với  33,8%), tỷ số nam/nữ: 1/2. 

Biểu đồ 2. Tần số và tỷ lệ về khóa học của các đối tượng nghiên cứu (n=453) 

Nhận xét: Tỷ lệ thấp nhất ở khóa YHCT K35 (2,21%) và cao nhất ở khóa YHCT 

K43 (16,11%). 
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3.2. Đặc điểm về tình trạng mất ngủ của sinh viên YHCT theo thang điểm PSQI 

Bảng 1. Đặc điểm về tình trạng mất ngủ của sinh viên YHCT 
 

Mức độ Tổng Tỷ lệ (%) 

Không mất ngủ (PSQI<5) 121 26,7 

Mất ngủ (PSQI>5) 332 73,3 

 453 100 

Nhận xét: Dựa vào bảng điểm thang đo PSQI, tỷ lệ sinh viên bị mất ngủ (với 

tổng điểm PSQI>5) khá cao (73,3%)    so với sinh viên không bị mất ngủ (PSQI<5) 

(26,7%). 

3.3. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mất ngủ của sinh viên YHCT 

Bảng 2. Mối liên quan giữa một số yếu tố và tình trạng mất ngủ của sinh viên YHCT 
 

Yếu tố nguy cơ Mất ngủ Không mất ngủ p 

Sử dụng chất kích thích (rượu, bia, 

trà, cà phê) trước đi ngủ 

Có 60 (80%) 15 (20%) 
0,15 

Không 272 (72%) 106 (28%) 

Ảnh hưởng của không gian ngủ 

(âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ) 

Có 194 (74,9%) 65 (25,1%) 
0,37 

Không 138 (71,1%) 56 (28,9%) 

Thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, 

máy tính) trước đi ngủ 

Có 329 (73,3%) 120 (26,7%) 
1,000 

Không 3 (75%) 1 (25%) 

Nhận xét: Các nhóm sinh viên bị mất ngủ liên quan đến các yếu tố như sử dụng 

chất kích thích trước đi ngủ (80%), chịu ảnh hưởng của không gian ngủ (74,9%), sử dụng 

thiết bị điện tử trước đi ngủ (73,3%) cao hơn so với các nhóm sinh viên không chịu ảnh 

hưởng bởi các yếu tố này, tuy nhiên tất cả sự khác biệt này đều chưa có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

Bảng 3. Mối liên quan giữa mất ngủ và hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến 
 

Ảnh hưởng của hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 Mất ngủ Không mất ngủ p 

Khi đọc hoặc nghe  tin tức về COVID-19 
Có 65 (84,4%) 12 (15,6%) 

0,015 
Không 267 (71%) 109 (29%) 

Khi nghe tin khu vực nơi ở (nhà, trọ) bạn 

sống bị phong tỏa 

Có 122 (83,6%) 24 (16,4%) 
0,001 

Không 210 (68,4%) 97 (31,6%) 

Áp lực về việc  học trực tuyến (thiếu tập 

trung, học kém hiệu quả,…) 

Có 197 (78,5%) 54 (21,5%) 
0,005 

Không 135 (66,8%) 67 (33,2% 

Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa tình trạng mất ngủ 

và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở sinh viên YHCT, trong đó: 

Khi đọc hoặc nghe tin tức về COVID-19 làm tăng nguy cơ mất ngủ lên gấp đôi 

(OR=2,21, p=0,015). 

Khi nghe tin khu vực nơi ở (nhà, trọ) bị phong tỏa làm tăng nguy cơ mất ngủ lên 

gấp đôi (OR=2,35, p=0,001). 

Áp lực về việc học trực tuyến làm tăng nguy cơ mất ngủ lên gấp 1,81 lần (OR=1,81, 

p=0,005). 

IV. BÀN LUẬN 

Chúng tôi đã phỏng vấn được phần lớn sinh viên khối ngành YHCT của Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ, 453/547 sinh viên, đạt tỷ lệ 82,81%, trong đó hệ tập trung 6 năm có 
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đủ từ năm thứ 1 đến năm thứ 6 (YHCT K47 đến YHCT K42), chiếm tỷ lệ cao hơn so với 

hệ tập trung 4 năm, gồm năm thứ 2 (YHCT K35) đến năm thứ 4 (YHCT K33). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mất ngủ ở sinh viên YHCT Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến tương đối cao (73,3%). Phát hiện này 

phù hợp với kết quả từ các nghiên cứu trước đây. Theo nghiên cứu của tác giả Abdel Moaty 

Gowda và cộng sự trên sinh viên y khoa cũng cho thấy tình trạng mất ngủ ở sinh viên chiếm 

tỷ lệ 73,8% [5]. Qua kết quả nghiên cứu theo thang điểm PSQI cho thấy, trên đối tượng 

sinh viên thuộc chuyên ngành YHCT có tỷ lệ CLGN kém khá cao, nguyên nhân có thể do 

khối lượng lớn kiến thức y khoa và kỹ năng lâm sàng cần phải tiếp thu mỗi ngày, đặc biệt 

là sinh viên thuộc khối ngành YHCT với chương trình học song song kết hợp kiến thức 

giữa Đông - Tây Y nên tình trạng mất ngủ đối với sinh viên khối ngành này đa phần xảy ra 

thường xuyên hơn. 

Các nhóm sinh viên bị mất ngủ có liên quan các yếu tố như sử dụng chất kích thích 

(rượu, bia, trà, cà phê) hoặc sử dụng các thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, máy tính) trước 

khi đi ngủ, yếu tố không gian ngủ (âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ) chiếm tỷ lệ khá cao. 

Nghiên cứu chỉ ra 80% sinh viên có sử dụng chất kích thích trước đi ngủ bị mất ngủ, nhưng 

chưa thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với nhóm không sử dụng chất kích thích 

nhưng vẫn bị mất ngủ. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Alotaibi thực hiện trên 

sinh viên y khoa Ả Rập Xê-út, cũng không cho thấy mối liên quan giữa sử dụng caffein 

với dấu hiệu CLGN kém [6]. Ngược lại, ở nghiên cứu của Jinkyung Choi thực hiện đối với 

các sinh viên theo học tại Đại học Daejeon ở Hàn Quốc (2020) lại tìm thấy mối liên quan 

giữa chất lượng giấc ngủ kém và việc tiêu thụ đồ uống có chứa caffein [7]. Nghiên cứu của 

chúng tôi cũng cho thấy tuy tỷ lệ sinh viên mất ngủ liên quan việc sử dụng thiết bị điện tử 

trước đi ngủ tuy cao (73,3%) nhưng cũng chưa xác định được mối liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa mất ngủ và việc sử dụng thiết bị điện tử trước đi ngủ. Tuy nhiên, ở nghiên 

cứu của tác giả Nahla Khamis Ibrahim tại Ả Rập Xê Út khảo sát và đưa ra kết quả cho thấy 

có mối liên quan giấc ngủ với sử dụng thiết bị điện tử [8]. Nghiên cứu của chúng tôi cũng 

chưa xác định được mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng mất ngủ và ảnh 

hưởng của yếu tố không gian ngủ. Kết quả này khá tương đồng với nghiên cứu tại Thổ Nhĩ 

Kỳ của tác giả Insaf Altun, nghiên cứu này đã chỉ ra được những nguyên nhân thường gặp 

nhất ảnh hưởng đến CLGN của sinh viên đại học nhưng cũng chưa cho thấy mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê [9]. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khoảng hơn 80% sinh viên YHCT bị 

mất ngủ do chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến, mối liên 

quan giữa mất ngủ với các yếu tố như khi đọc hoặc nghe tin tức về COVID-19, nghe tin 

khu vực nơi ở đang sống bị phong tỏa, áp lực về việc  học trực tuyến (thiếu tập trung, học 

kém hiệu quả,…) đều có ý nghĩa thống kê. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng tồn tại một số hạn chế, vì là thiết kế mô tả cắt ngang 

nên kết quả chỉ phản ánh thực trạng CLGN của sinh viên tại thời điểm thực hiện nghiên 

cứu, nghiên cứu lại mang tính định tính không xác định định được mức độ tiếp xúc của 

sinh viên tiếp xúc với các yếu tố liên quan đến tình trạng mất ngủ, vì vậy không thể xác 

định được mối quan hệ nhân quả giữa mất ngủ với các yếu tố liên quan. Trong nghiên cứu 

những câu hỏi về các yếu tố về sử dụng chất kích thích, sử dụng thiết bị điện tử, đặc điểm 

môi trường ngủ và tác động của hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến được đánh 

giá qua cảm nhận chủ quan của sinh viên và chưa có một thang đo cụ thể để đo lường các 

yếu tố này nên khó khăn trong việc xác định mối liên quan thực sự giữa mất ngủ và các 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ibrahim%2BNK&cauthor_id=30270211
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yếu tố trên. Mặc dù chưa thể đưa ra kết luận chính xác về các tác động dựa trên cuộc điều 

tra cắt ngang, nhưng những phát hiện của nhóm nghiên cứu về chứng mất ngủ phù hợp với 

những phát hiện trước đó. Những phát hiện này góp phần hiểu rõ hơn về các tác động ảnh 

hưởng đến tình trạng mất ngủ ở sinh viên YHCT. 

V. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ mất ngủ trong sinh viên khối ngành YHCT của Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ khá cao 73,3% (PSQI > 5). Tình trạng mất ngủ của sinh viên có liên quan có ý nghĩa 

thống kê với hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến. Tuy tỷ lệ các nhóm sinh viên 

mất ngủ có liên quan đến việc sử dụng chất kích thích (rượu, bia, trà, cà phê), hoặc sử dụng 

thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, máy tính) trước khi đi ngủ, hoặc chịu ảnh hưởng của 

không gian ngủ (âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ) chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm không 

tiếp xúc với các yếu tố này, nhưng vẫn chưa xác định được mối liên quan có ý nghĩa thống 

kê giữa mất ngủ và các yếu tố này. Qua đó, chúng tôi cũng kiến nghị sinh viên cần quan 

tâm hơn đến giấc ngủ của bản thân, phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và vui chơi giải 

trí nhằm tránh những áp lực không mong muốn.  
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